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PHẦN I. Kiến thức cơ bản.
(Bài 9; Bài 10; Bài 11; Bài 12; Bài 13; Bài 14; Bài 15; Bài 17; Bài 18; Bài 19 ;Bài 20; Bài 21) 
PHẦN II. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn.
Câu 1: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi làm chết người là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về
A. danh dự của công dân.	B. tính mạng và sức khỏe của công dân.
C. nhân phẩm của công dân.	D. tinh thần của công dân.
Câu 2: Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội?
A. Chủ động tiếp cận thông tin.	B. Tôn trọng quyền lợi của người khác.
C. Giám sát việc thực hiện bầu cử.	D. Khiếu nại tới cơ quan chức năng.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, việc bác H tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hương ước của làng, xã là góp phần tạo điều kiện để công dân được thực hiện quyền
A. Giám sát việc giải quyết khiếu nại.	B. Đóng góp ý kiến nơi công cộng
C. Được cung cấp thông tin nội bộ.	D. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người
A. đang thực hiện hành vi phạm tội.	B. đã chứng thực di chúc thừa kề.
C. đã tham gia giải cứu nạn nhân.	D. đang tìm hiểu hoạt động tín ngưỡng.
Câu 5: Một trong những tác dụng to lớn của bình đẳng giới không thể hiện ở việc tạo điều kiện để nam và nữ
A. đóng góp vào sự phát triển của xã hội.	B. hỗ trợ nhau trong đời sống gia đình.
C. phát huy năng lực của mình.	D. ngày càng chênh lệch về trình độ.
Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là sai về bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động?
A. Nam nữ được đối xử bình đẳng về bảo hiểm xã hội.      B. Nam nữ bình đẳng trong tiếp cận vốn vay.
C. Nam nữ bình đẳng khi tiếp cận điều kiện lao động.       D. Nam nữ bình đẳng về tiền công, tiền thưởng.
Câu 7: Một trong những quy định của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị là: nam, nữ bình đẳng trong việc
A. tiếp cận các cơ hội việc làm.	B. lựa chọn ngành nghề học tập.
C. tham gia các hoạt động xã hội.	D. tiếp cận nguồn vốn đầu tư.
Câu 8: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức là nội dung cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Lao động.	B. Văn hoá.	C. Kinh tế.	D. Chính trị.
Câu 9: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Giải cứu con tin.          B. Bảo vệ nhân chứng.    C. Tố cáo nghi phạm.       D. Đầu độc nạn nhân.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp được nhà nước
A. thiết kế và đầu tư.    B. xây dựng và vận hành.      C. thu hồi và quản lý.    D. tôn trọng và bảo hộ.
Câu 11: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong trên lĩnh vực chính trị không thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được
A. bầu cử đại biểu quốc hội.	B. bảo tồn chữ viết của dân tộc mình.
C. ứng cử đại biểu Quốc hội.	D. tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong trên lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được
A. đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp.	B. phát triển kinh tế du lịch cộng đồng.
C. bảo tồn trang phục dân tộc .	D. tổ chức lễ hội truyền thống.
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo hợp pháp được nhà nước
A. thiết kế và đầu tư.     B. xây dựng và vận hành.      C. thu hồi và quản lý.     D. tôn trọng và bảo hộ.
Câu 14: Công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội khi tích cực tham gia giữ gìn
A. hình ảnh bản thân mình.	B. bí quyết kinh doanh.
C. an ninh trật tự nơi sinh sống.	D. thông tin đời sống cá nhân.
Câu 15: Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử khi đang
A. đi công tác ở biên giới.    B. điều trị ở bệnh viện.   C. điều trị tại khu cách ly.   D. thi hành án chung thân.
Câu 16: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử, ứng cử ?
A. Gian lận kết quả bầu cử.	B. Chia sẻ lý lịch ứng cử viên.
C. Chia sẻ hình ảnh phiếu bầu.	D. Công khai nội dung bỏ phiếu.
Câu 17: Cử tri không thực hiện đúng nghĩa vụ bầu cử ứng cử khi thực hiện hành vi nào dưới đây ?
A. Ủy quyền tham gia bầu cử.	B. Nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên.
C. Tìm hiểu danh sách đại biểu.	D. Chứng kiến niêm phong hòm phiếu.
Câu 18: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, nếu có đầy đủ năng lực trách nhiệm pháp lý công dân có thể
A. tự mình thực hiện khiếu nại.	B. tự mình giải quyết khiếu nại.
C. tự mình giải quyết tố cáo.	D. làm sai lệch nội dung khiếu nại.
Câu 19: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, nếu công dân là người chưa thành niên thì có quyền đề nghị chủ thể nào dưới đây thực hiện quyền khiếu nại thay mình?
A. Đối tượng bị khiếu nại.	B. Người đại diện theo pháp luật.
C. Người bị khiếu nại làm thay.	D. Bạn bè cùng tuổi với mình.
Câu 20: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền của mình về bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân đều được
A. huy động vào quân đội.	B. tàng trữ vũ khí quân sự.
C. biên chế vào lực lượng an ninh.	D. giáo dục kiến thức quốc phòng.
Câu 21: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc?
A. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân.	B. Phá hoại cột mốc biên giới quốc gia.
C. Thực hiện nghĩa vụ quân sự.	D. Tham gia dân quân tự vệ.
Câu 22: Đối với mỗi cá nhân, hành vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ Tổ quốc gây nên hậu quả nào dưới đây?
A. Có thể gây nguy hại đến chủ quyền quốc gia.           B. Xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân.
C. Gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.     D. Ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc.
Câu 23: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có nghĩa vụ
A. bảo vệ lợi ích cá nhân mình.	B. bảo vệ tư tưởng cực đoan.
C. bảo vệ mọi quan điểm trái chiều.	D. bảo vệ an ninh quốc gia.
Câu 24: Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.	D. Bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ.
Câu 25: Phát biểu nào sau đây là sai về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Mọi công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án.
C. Không ai bị bắt nếu không có phê chuẩn của Viện kiểm sát.
D. Công dân phạm tội quả tang thì không có quyền được bắt.
Câu 26: Hành vi đánh người, làm tổn hại cho sức khỏe của người khác là xâm phạm đến quyền tự do cơ bản nào của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
C. Tự do về thân thể của công dân.	D. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
Câu 27: Mọi công dân có hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác đều bị
A. xét xử lưu động.         B. bắt giữ khẩn cấp.      C. tước bỏ nhân quyền.      D. xử lí theo pháp luật.
Câu 28: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Tự ý mở điện thoại của bạn.	B. Đe dọa đánh người.
C. Tự ý vào nhà người khác.	D. Tung ảnh nóng của bạn lên facebook.
Câu 29: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có
A. hồ sơ đề nghị vay vốn ưu đãi.	B. công cụ để thực hiện tội phạm.
C. quyết định điều động nhân sự.	D. đối tượng tố cáo nặc danh.
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không thể hiện hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Gây mất an ninh trật tự xã hội.	B. Xâm phạm trật tự hành chính.
C. Xâm phạm bí mật đời tư.	D. Xâm phạm tài sản công cộng.
Câu 31: Theo quy định của pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được cơ quan chức năng
A. kiểm soát nội dung.     B. sao kê đồng loạt.       C. bảo đảm bí mật.          D. niêm yết công khai.
Câu 32: Theo quy định của pháp luật, công dân tự ý mở thư của người khác là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật
A. an sinh xã hội.       B. thông tư liên ngành.            C. thư tín, điện tín.               D. di sản quốc gia.
Câu 33: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền tự do ngôn luận công dân có nghĩa vụ
A. trình bày mọi quan điểm.	B. xuyên tạc về mặt nội dung.
C. tuân thủ quy định pháp luật.	D. ủng hộ mọi quan điểm đưa ra.
Câu 34: Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi nào sau đây xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác?
A. Trêu chọc bạn trong lớp.	B. Giáo viên phê bình học sinh trên lớp.
C. Xúc phạm hạ uy tín người khác.	D. Cha mẹ phê bình con khi mắc lỗi.
Câu 35: Bất kì công dân nào đủ điều kiện theo qui định của pháp luật đều được bình đẳng về hưởng quyền và phải
A. ủy quyền lập di chúc thừa kế.	B. thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước.
C. truyền bá các nghi lễ tôn giáo.	D. chia đều các nguồn thu nhập.
Câu 36: Theo quy định của Luật bình đẳng giới, hành vi cản trở, xúi giục người khác không được tham gia các hoạt động giáo dục sức khoẻ vì định kiến giới là hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực nào dưới đây?
A. Giáo dục và đào tạo.          B. Văn hoá.          C. Hôn nhân và gia đình.          D. Y tế.
Câu 37: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực kinh tế?
A. Về kinh tế, các dân tộc đều không bị phân biệt đối xử giữa các dân tộc.
B. Về kinh tế, các dân tộc đều được tạo mọi điều kiện để có cơ hội phát triển kinh tế.
C. Về kinh tế, các dân tộc đều được nhà nước quan tâm đầu tư ở tất cả các vùng miền.
D. Về kinh tế, các dân tộc đều được tham góp ý vào các đề án quy hoạch vùng kinh tế.
Câu 38: Theo quy định của pháp luật, tài sản hợp pháp của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được nhà nước
A. đầu tư.	B. quản lý.	C. tịch thu.	D. bảo hộ.
Câu 39: Công dân thực hiện tốt nghĩa vụ tham gia quản lý nhà nước và xã hội khi chủ động thực hiện tốt các quy tắc
A. lợi ích cá nhân.          B. gia đình đặt ra.     C. sinh hoạt công cộng.          D. do bản thân đặt ra.
Câu 40: Theo quy định của pháp luật, đối với các tôn giáo đã được nhà nước công nhận, người tham gia hoạt động tín ngưỡng tôn giáo không được thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Bày tỏ niềm tin tôn giáo.	B. Tìm hiểu cơ sở thờ tự.
C. Tố cáo hành vi vi phạm.	D. Kỳ thị vì lý do tôn giáo.
Câu 41: Theo quy định của pháp luật, nếu nội dung khiếu nại của mình là đúng, quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, thì người khiếu nại có quyền được yêu cầu cơ quan chức năng
A. tự áp dụng hình thức kỷ luật.	B. bồi thường thiệt hại đã gây ra.
C. bồi thường mọi yêu cầu của mình.	D. bổ nhiệm chức vụ cao hơn.
Câu 42: Theo quy định của pháp luật, để góp phần bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân đều được
A. huy động vào quân đội.	B. tàng trữ vũ khí quân sự.
C. biên chế vào lực lượng an ninh.	D. giáo dục kiến thức quốc phòng.
Câu 43: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi
A. điều tra hiện trường gây án.	B. giam giữ người tố cáo.
C. bảo mật thông tin quốc gia.	D. truy tìm đối tượng phản động.
Câu 44: Đối với thư tín, điện thoại điện tín của công dân, pháp luật nghiêm cấm cá nhân hoặc tổ chức có hành vi nào dưới đây?
A. Gửi thư đúng chủ nhân.    B. Chiếm đoạt thư tín.   C. Công khai thời gian phát.    D. Thu phí vận chuyển.
Câu 45: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ khẳng định ở đó có
A. hoạt động tôn giáo.  B. tranh chấp tài sản.    C. người lạ tạm trú.       D. tội phạm lẩn trốn.
Câu 46: Nội dung nào dưới đây không thể hiện hậu quả của hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
A. Gây mất an ninh trật tự xã hội.	B. Xâm phạm trật tự hành chính.
C. Xâm phạm bí mật đời tư.	D. Xâm phạm tài sản công cộng.
Câu 47: Theo quy định của pháp luật, thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được cơ quan chức năng
A. chủ động thu thập và lưu trữ.	B. bảo đảm an toàn và bí mật.
C. thực hiện in ấn và phân loại.	D. tiến hành sao kê và cất giữ.
Câu 48: Đối với thư tín, điện thoại điện tín của công dân, pháp luật nghiêm cấm cá nhân hoặc tổ chức có hành vi nào dưới đây?
A. Gửi thư đúng chủ nhân.   B. Chiếm đoạt thư tín.   C. Công khai thời gian phát.  D. Thu phí vận chuyển.
Câu 49: Theo quy định của pháp luật, quyền tự do báo chí của công dân thể hiện ở việc, mọi công dân nếu có đủ năng lực đều có quyền được
A. xúc phạm danh dự người khác.	B. miễn mọi loại phí dịch vụ.
C. sáng tạo tác phẩm báo chí.	D. mạo danh tác giả để xuất bản.
Câu 50: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền của công dân về tự do báo chí?
A. Mọi công dân đều có quyền được tiếp cận tác phẩm báo chí.
B. Mọi công dân đều có quyền được đăng tải tác phẩm báo chí.
C. Mọi công dân đều được sáng tác các tác phẩm báo chí.
D. Mọi công dân đều được tiếp cận với các thông tin báo chí.
Câu 51: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt giữ người đang
A. Khống chế và bắt giữ con tin.	B. thực hiện hành vi giết người.
C. Khống chế và bắt giữ tên trộm.	D. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.
Câu 52: Theo quy định của pháp luật, đối với những tôn giáo được pháp luật công nhận, mọi công dân đều có quyền
A. xúc phạm hạ uy tín.   B. theo hoặc không theo.      C. xuyên tạc giáo lý.     D. xâm phạm đất đai.
Câu 53: Theo quy định của pháp luật, đối với những tôn giáo được pháp luật công nhận, mọi công dân đều có quyền theo và
A. thực hành tín ngưỡng.  B. lợi dụng để phá hoại.  C. thay đổi lý lịch cá nhân.   D. từ bỏ quan hệ gia đình.
Câu 54: Theo quy định của pháp luật, công dân xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Tự vệ chính đáng.	B. Khống chế tên trộm.
C. Bắt giữ người phạm tội.	D. Đánh người gây thương tích.
Câu 55: Theo quy định của pháp luật, một trong những nghĩa vụ của công dân khi thực hiện quyền tự do ngôn luận là công dân không được
A. xâm phạm thân thể người khác.	B. tự mình bày tỏ quan điểm cá nhân.
C. ủng hộ các ý kiến trái chiều.	D. trình bày ý kiến bằng văn bản.
Câu 56: Công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội là thể hiện quyền
A. tự do ngôn luận.	B. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
C. tự do dân chủ.	D. tham gia xây dựng đất nước.
Câu 57: Đối với thư tín, điện thoại điện tín của công dân, pháp luật nghiêm cấm cá nhân hoặc tổ chức có hành vi nào dưới đây?
A. Gửi thư đúng chủ nhân.    B. Chiếm đoạt thư tín.   C. Công khai thời gian phát.    D. Thu phí vận chuyển.
Câu 58: Công dân trực tiếp phát biểu ý kiến trong cuộc họp nhằm xây dựng cơ quan, trường học, địa phương là biểu hiện của quyền nào dưới đây?
A. Quyền tham gia phát biểu ý kiến.	B. Quyền tự do hội họp.
C. Quyền xây dựng đất nước.	D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 59: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi
A. đánh người gây thương tích.	B. đã tham gia giải cứu nạn nhân.
C. bắt người theo quyết định của Toà án.	D. giam giữa người trái pháp luật.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 60,61,62,63
Trên địa bàn X có anh D và chị H cùng nộp hồ sơ và được cấp phép thành lập công ty tư nhân chuyên về kinh doanh thực phẩm. Trong một lần kiểm tra đột xuất, ông T cán bộ cơ quan chức năng phát hiện anh D sử dụng một số phẩm mầu ngoài danh mục cho phép để chế biến thức ăn nên đã ra quyết định xử phạt và yêu cầu khắc phục hậu quả. Cho rằng chị H là người đã cung cấp thông tin cho ông T, anh D đã thuê anh M một phóng viên tự do viết bài xuyên tạc chị H gian lận trong kê khai và nộp thuế, khiến uy tín của chị H bị suy giảm nghiêm trọng. Yêu cầu anh M đính chính bài viết không thành, chị H đã cùng chồng là anh K đón đường bắt cóc cháu P con gái anh M đưa về nhà giam giữ để gây sức ép buộc anh M gỡ bài, sau hai ngày giam giữ, thấy cháu P có biểu hiện hoảng loạn về tinh thần nên chị H đã đưa cháu vào viện cấp cứu đồng thời báo cho anh M biết.
Câu 60: Việc cơ quan chức năng tiến hành xử phạt công ty do anh D làm chủ về hành vi vi phạm trong quá trình kinh doanh là thể hiện công dân bình đẳng trước pháp luật về nội dung nào dưới đây?
A. Bình đẳng về nghĩa vụ.	B. Bình đẳng về hưởng quyền.
C. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.	D. Bình đẳng về quan hệ lao động.
Câu 61: Chị H được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động để làm chủ công ty và thực hiện các các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định là thể hiện quyền bình đẳng giới trên lĩnh vực nào dưới đây?
A. Gia đình.	B. Lao động.	C. Kinh tế.	D. Chính trị.
Câu 62: Yêu cầu anh M đính chính bài viết không thành, chị H đã cùng chồng là anh K đón đường bắt cóc cháu P con gái anh M đưa về nhà giam giữ để gây sức ép buộc anh M gỡ bài, trong trường hợp này anh M có thể sử dụng quyền nào dưới đây để phù hợp với quy định của pháp luật?
A. Quyền khiếu nại.      B. Quyền tố cáo.       C. Quyền tự do ngôn luận.     D. Quyền tự do báo chí.
Câu 63: Cho rằng chị H là người đã cung cấp thông tin cho ông T, anh D đã thuê anh M một phóng viên tự do viết bài xuyên tạc chị H gian lận trong kê khai và nộp thuế, khiến uy tín của chị H bị suy giảm nghiêm trọng, hành vi này của anh D và anh M đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin.          B. Quyền tự do báo chí và tiếp cận thông tin.
C. Quyền được bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.       D. Quyền được bảo hộ về tính mạng và sức khỏe.
 Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới 64,65,66
Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện là anh M yêu cầu nhân viên là anh S khống chế và giữ khách hàng là anh Q tại nhà kho do anh Q có hành vi gây rối. Sau hai ngày tìm kiếm, vợ anh Q là chị T phát hiện anh bị giam ở công ty này nên nhờ anh B đến giải cứu chồng. Vì anh S không đồng ý thả anh Q nên anh B đã đánh khiến anh S bị gãy tay. Chứng kiến sự việc, anh Y một bảo vệ làm trong công ty đã dùng điện thoại quay lại rồi phát lên mạng  xã hội khiến uy tín của anh B và anh S bị suy giảm nghiêm trọng, yêu cầu anh Y gỡ bài và đính chính không được, anh S đã uy hiếp anh Y sau đó đập vỡ điện thoại của anh Y khiến anh vô cùng bực tức.
Câu 64: Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của côngdân'?
A. Anh M và anh S.       B. Anh M, anh S và chị T.           C. Anh M, chị T và anh B.      D. Anh S và anh B.
Câu 65: Chủ thể nào đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân?
A. Anh M và anh S.	B. Anh Q và anh Y.	C. Anh Y và anh S.	D. Anh B và anh M.
Câu 66: Những ai dưới đây bị xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân?
A. Anh B và anh S.	B. Anh Q và anh B.	C. Anh Y và anh Q.	D. Anh Y và anh B.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới:67,68,69
Các anh S, H, N và chị M cùng là công nhân một công ty. Do có việc bận, anh S nhờ anh H mang quà công ty đến nhà chị M. Vì chị M đi vắng và không khóa cửa. Anh H đã mở cửa vào nhà và để quà trên bàn ăn. Khi quay ra, thấy nhân viên bưu chính để thư của chị M ở cửa nhà chị, tò mò anh H đã bóc thư ra đọc và mang về công ty. Nhìn thấy lá thư của chị M, anh N đã chụp lại nội dung lá thư đó và đăng lên mạng xã hội. Sau khi bị chị M phát hiện, anh H yêu cầu anh N cùng mình công khai xin lỗi chị, nhưng bị anh N từ chối. Nhân một lần đang làm trong công ty, do điện thoại hết pin, anh H hỏi mượn điện thoại của anh N để liên lạc gấp, nhân cơ hội này anh H đã đăng nhập vào tài khoản của anh N và gỡ bài viết có bức thư mà anh N đã đăng. Phát hiện sự việc, cho là anh H gây khó dễ với mình, nhân lúc anh H đi vắng, anh N đã lẻn vào nhà anh H và để máy tính mà anh S nhờ sửa hộ trong nhà anh H. Sau đó, anh N tung tin anh H ăn trộm máy tính của anh S.
Câu 67: Những ai sau đây vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. Anh N và anh S.	B. Anh Q và anh S.	C. Anh H và anh Q.	D. Anh H và anh N.
Câu 68: Những ai dưới đây là người bị vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. Anh N và anh S.	B. Anh Q và anh S.	C. Chị M và anh H.	D. Chị M và anh N.
Câu 69: Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân?
A. Anh N và anh S.	B. Anh Q và anh S.	C. Anh H và anh Q.	D. Anh H và anh N.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau: 
Sau khi tốt nghiệp đại học theo chế độ cử tuyển, anh H được chính quyền xã hỗ trợ kĩ thuật phát triển mô hình nuôi dúi thương phẩm. Trong khi đó, chị D người dân tộc thiểu số cùng xã được ngân hàng chính sách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để mở rộng mô hình trồng cây ca cao xen lẫn điều cao sản. Sau 5 năm, mô hình của anh H ngày càng được nhân rộng, đã giúp nhiều hộ trong thôn vươn lên thoát nghèo. Chị D kinh doanh ổn định và đã có những đơn hàng xuất khẩu đầu tiên. Trong hội nghị lấy ý kiến về Luật đất đai sửa đổi năm 2023, anh H và chị D đã có nhiều ý kiến đóng góp với mong muốn Nhà nước sẽ có những quy định hợp lý để sử dụng có hiệu quả nguồn đất nông nghiệp hiện tại của quốc gia.
a) Anh H và chị D tham gia đóng góp ý kiến vào Luật đất đai sửa đổi năm 2023 là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực kinh tế
b) Hoạt động góp ý kiến sửa đổi Luật đất đai năm 2023 là hoạt động góp phần thực hiện quyền tiếp cận thông tin của mỗi công dân. 
c) Tất cả các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam đều được nhà nước hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng giữa các dân tộc. 
d) Anh H và chị D đều được tham gia vào hội nghị và được bày tỏ ý kiến của mình vào các văn bản pháp luật quan trọng là thể hiện bình đẳng giới về chính trị. 
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau: 
Địa bàn xã X có ông H là chủ tịch, anh Q là trưởng ban chỉ huy quân sự, anh T là công an viên, gia đình ông V, bà K cùng con trai là anh M. Sau nhiều lần gửi lệnh triệu tập anh M đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự nhưng đều nhận được lý do là anh M đi vắng khỏi địa phương. Qua công tác nắm tình hình và được biết anh M đang ở nhà cùng vợ chồng ông V, ông H đã yêu cầu anh Q và anh T đến nhà ông V tìm hiểu. Do gia đình ông V đi vắng, cửa lại không khóa, anh Q đã cùng anh T mở cửa vào nhà. Đúng lúc đó ông V và bà K đi làm về, thấy anh Q và anh T ở trong nhà mình, yêu cầu hai anh xin lỗi không thành, ông V đã có những lời lẽ xúc phạm vu khống cán bộ có hành vi trộm cướp tài sản, nên bị anh Q và anh T đã khống chế bắt giam ông V đưa về trụ sở ủy ban. Chứng kiến cảnh chồng bị bắt, bà K đã dùng điện thoại quay lại vi deo và công khai lên mạng xã hội vu khống cán bộ đánh dân khiến uy tín của xã X bị suy giảm nghiêm trọng.
a. Ông V, anh K cùng con trai là anh M đã vi phạm quy định của pháp luật về nghĩa vụ của công dân tham gia bảo vệ Tổ quốc.
b. Ông V, anh K cùng con trai là anh M có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.
c. Anh T và anh Q cùng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
d. Ông V và bà K đã xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 Địa bàn X có ông Q là trưởng công an xã; anh K là công an xã; anh T, vợ chồng anh N và chị S là người dân. Nhận được tin báo chị S tổ chức đánh bạc tại nhà, ông Q cử anh K đến nhà chị S để kiểm tra. Vì chị S kiên quyết không thừa nhận nên anh K đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng thời báo cáo tình hình với ông Q. Ngay sau đó, ông Q trực tiếp đến nhà chị S yêu cầu chị về trụ sở để lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh T đã chứng kiến và quay video toàn bộ sự việc. Vốn có mâu thuẫn với chị S, anh T đăng công khai đoạn video đó lên mạng xã hội. Vì có rất nhiều bình luận tiêu cực về mình dưới bài đăng của anh T, chị S đến gặp và yêu cầu anh T gỡ bài đăng trên. Do anh T không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh T vô ý làm chị S bị ngã gãy tay. Biết anh K đã đến nhà và xúc phạm vợ mình, anh N đã tìm gặp anh K yêu cầu anh công khai xin lỗi nhưng bị anh K đẩy ngã gây chấn thương. 
a. Theo quy định của pháp luật, những chủ thể nào trong trường hợp trên đã có hành vi vi phạm các quyền tự do cơ bản của công dân? Chỉ rõ nội dung vi phạm của từng chủ thể.
b. Theo em mỗi học sinh cần có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.
Câu 2 Anh M và chị N kết hôn với nhau đã hơn 10 năm. Tài sản chung của hai vợ chồng là một ngôi nhà hai tầng khá khang trang. Vì nhiều lí do khác nhau, hai vợ chồng anh chị quyết định li hôn. Trong thời gian chờ Toà án giải quyết yêu cầu phân chia tài sản, nhân khi chị N đi vắng, anh M đã thay hệ thống khoá mới và không cho chị N về lại nhà của mình. Không có chỗ ở, chị N phải về nhà cha mẹ đẻ để ngủ nhờ.
Hãy đánh giá về hành vi của anh M. Trong trường hợp này chị N cần làm gì để bảo vệ chỗ ở hợp pháp của mình
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi 
Thôn X có vợ chồng anh P và chị A, cùng các anh D, anh T, anh H sinh sống. Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, khi đang giúp chồng là anh P viết phiếu bầu cử theo đề xuất của anh thì chị A phát hiện anh D có hành vi gian lận phiếu bầu, chị A đã kể cho bạn thân của mình là anh H và anh T nghe. Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, thấy chị V bạn mình không trúng cử, vốn mâu thuẫn với D nên anh H đã làm đơn gửi hội đồng bầu cử tố cáo hành vi của anh D. Khi thôn X tiến hành cuộc họp bàn về đề án xây dựng gia đình văn hóa. Anh D và anh T đều được mời tham gia cuộc họp, khi thấy gia đình anh D có trong danh sách đề cử, anh T đã thẳng thắn phê bình về hành vi gian lận phiếu bầu cử của anh D trước toàn thể mọi người và đề nghị loại gia đình anh D, khiến anh rất xấu hổ.
Theo quy định của pháp luật, những chủ thể nào trong thông tin trên đã vi phạm các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân?. Hành vi vi phạm này có thể gây ra những hậu quả như thế nào?
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